DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Tên ngành: Tiếng Anh
Dùng cho lớp học tối đa 40 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng hiện có

	1


	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	 
	Bộ
	1

	
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	 
	Bộ
	1

	
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	 
	Bộ
	1

	
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	 
	Bộ
	40

	
	Bộ Headphone with Microphone.
	 
	Bộ
	41

	2
	Máy chiếu Projector
	Sony VPL-EX70 (China)
	Bộ
	1

	3
	Máy lạnh 2 khối 
	2HP Carrier (Thái Lan)
	Bộ
	2

	4
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	 
	Bộ
	1

	
	Máy in laser HP P1006(A4)
	 
	Cái
	1

	
	UPS Santak 1000VA offline, 600W TG1000
	 
	Cái
	1

	
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	 
	Bộ
	1

	
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	 
	Cái
	40

	
	Bàn Lab HS 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	 
	Cái
	20

	
	Ampli 100W Ariang
	 
	Cái
	1

	
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	 
	Cái
	1

	
	Micro dây cầm tay Ariang
	 
	Cái
	1

	5
	Hệ thống âm thanh phòng học
	 
	Bộ
	1

	6
	Máy phát băng đĩa 
	CD Sony Cpd So3cp
	Cái
	5

	7
	Máy băng đĩa 
	Sony CPD 503CP-SONY
	Cái
	7

	8
	Máy cassette 
	CFD S03cp (băng + đĩa + màn hình LCD)
	Cái
	6
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